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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 10/9/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tin lũ trên sông cầu, tin cảnh báo lũ trên các sông Bắc Bộ

- Ngày 10/9, mực nước trên thượng lưu sông Cầu đang lên nhanh, đạt đỉnh lúc 19h/10/9 ở mức 26,43m (trên BĐ2: 0,43m). Mực nước lúc 4h00/11/09 tại Gia Bảy là 25,95m, dưới BĐ2: 0,05m.
- Cảnh báo: Từ 10-12/9, các sông suối khu vực Bắc Bộ xuất hiện lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Đỉnh lũ sông Bằng Giang, sông Lô và hạ lưu sông Cầu đạt BĐ1- BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Nguy cơ ngập lụt cao tại các khu đô thị và thành phố: Thái Nguyên, Sông Công (Thái Nguyên), Bắc Giang, Bắc Cạn, Hà Nội. RRTT: Cấp 1.

2. Tin mưa lớn và cảnh báo dông, lốc, sét gió giật mạnh ở Bắc Bộ
Ngày 10/9, Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và dông; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Dự báo ngày và đêm 11/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12 giờ). Cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 12/9. Thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. RRTT: cấp 1.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày: Từ 19h/09/9 đến 19h/10/9, các tỉnh miền núi phía Bắc và một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 60-100mm. Một số trạm có lượng mưa lớn: Nậm Giàng (Lai Châu) 156mm; Thác Bà (Yên Bái) 111mm; Bắc Quang (Hà Giang) 167mm, Vĩnh Tuy (Hà Giang) 239mm; Thành Công (Cao Bằng) 130mm; Chiêm Hóa  (Tuyên Quang) 176mm; Na Hang (Tuyên Quang) 141mm; Đầu Đẳng (Bắc Kạn) 122mm; Thái Nguyên 261mm, Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) 347 mm; Vàng Danh (Quảng Ninh) 231mm; Cẩm Đàn (Bắc Giang) 170mm; Hiệp Hòa (Bắc Giang) 168mm.

- Mưa đêm: Từ 19h/10/9 đến 07h/11/9, cả nước mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm mưa lớn: Chợ Rã (Bắc Kạn) 42mm; Háng Lìa (Điện Biên) 42mm; Bắc Mê (Hà Giang) 35mm; Đại Từ (Thái Nguyên) 63mm; Yên Nhân (Thanh Hóa) 53mm.

- Mưa 3 ngày: Từ 19h/07/9 đến 19h/10/9, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-90mm; một số trạm mưa lớn hơn như: Nậm Giàng (Lai Châu) 209mm; Bắc Quang (Hà Giang) 646mm; Vĩnh Tuy (Hà Giang) 239mm; Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 195mm; Na Hang (Tuyên Quang) 182mm; Đầu Đẳng (Bắc Kạn) 186mm; Thái Nguyên 293mm, Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) 372mm; Hiệp Hòa (Bắc Giang) 177mm.
4. Tình hình thủy văn
- Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình đang dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Lô tiếp tục lên nhanh, sông Thao và sông Hồng đang biến đổi chậm, lúc 07h00/11/9 mực nước tại Hà Nội là 2,34m. Dự báo đến 7h00/12/9 ở mức 2,15m (<BĐI 6,35m).
- Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông đang biến đổi chậm, mực nước trên sông Ngàn Sâu tiếp tục xuống và hạ lưu sông La dao động theo triều.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Mực nước cao nhất ngày 10/9 trên sông Tiền tại Tân Châu 3,11m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,48m. Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh, đến ngày 14/9, tại Tân Châu lên 3,50m (BĐI); Châu Đốc lên 2,85m (<BĐI 0,15m).
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Tình hình hồ chứa
a) Hồ chứa thủy điện:

- Khu vực Bắc Bộ: 25 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Thái An: 289/317; Thuận Hoà: 307/339; Mường Hum: 64/94; Sử Pán 2: 19/35; Sử Pán 1: 10/28; Nho Quế 1: 303/425; Nho Quế 3: 298/388; Bắc Mê: 312/612; Sông Bạc: 53/79; Tà Thàng: 60/111; Ngòi Phát: 70/99; Hồ Bốn: 15/34; Nậm Na 3: 380/700; Nậm Khoá 3: 24/31; Nậm hô: 18/61; Sông Chảy 5: 10/61; Sông Miện 5: 457/525; Sông Miện 5a: 467/517; Sông Miện 6: 550/550; Sông Miện: 184/230; Sông Lô 2: 450/700; Sông Lô 4: 977/977; Hồ Bốn: 100/100; Suối Chăn 2: 80/120; Thác Xăng: 216/304.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Nậm Nơn: 70/320; Bản Ang: 50/150.
- Các hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng lúc 07h00 ngày 11/9: Tuyên Quang: Htl 112,18m/115m còn 2,82m. Qv=1.594 m3/s (đang giảm); Sơn La: Htl 197,45m/209m còn 11,55m. Qv=1.806 m3/s; Hòa Bình: Htl 97,46m/110m còn 12,54m. Qv=654 m3/s; Thác Bà: Htl 52,15m/57m còn 4,85m. Qv=508 m3/s.

b) Hồ chứa thủy lợi: Bắc Bộ có 02 hồ đang xả tràn Hồ Đầm Hà Động: 15 m3/s (Quảng Ninh), hồ Núi Cốc: 100 m3/s (Thái Nguyên). Các hồ chứa hiện đang được vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt, được tổ chức trực 24/24 giờ, hiện đang bảo đảm an toàn.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ

- Ngày 10/9 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TWPCTT do đồng chí Trần Quang Hoài - Phó trưởng ban làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên; đoàn công tác Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ tại tỉnh Tuyên Quang, đến đêm ngày 10/9 đã chỉ đạo di dời 58 người/12 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn Nà Ngoãng, xã Côn Lôn, huyện Na Hang.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT có Thông báo số 434/TWPCTT-VP ngày 10/9/2019 về việc ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng và khu đô thị.
- Bộ Công an có Công điện số 20/CĐ-V01 ngày 10/9/2019 chỉ đạo các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động ứng phó với thiên tai.

- Tổng cục Phòng chống thiên tai có Công văn 896/PCTT-QLĐĐ ngày 10/9/2019 đôn đốc công tác tuần tra canh gác đảm bảo an toàn đê điều; Tổng cục Thủy lợi có Công điện số 09/CĐ-TCTL-QLCT ngày 10/9/2019 về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh đã có Công điện, Văn bản ngày 10/9/2019 về việc chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng BCHPCTT &TKCN các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn tình hình thiệt hại do mưa, lũ từ ngày 09/9 đến 10/9 cụ thể như sau:

- Về người: 06 người chết (Thái Nguyên 03, Tuyên Quang 03);  01 người mất tích (Bắc Kạn); 05 người bị thương (Thái Nguyên 01, Bắc Kạn 04);

- Về nhà: 70 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng (Thái Nguyên 02, Tuyên Quang 29, Hà Giang 27, Cao Bằng 09, Bắc Kạn 03);

- Về nông nghiệp: 975 ha lúa bị ngập, gãy đổ (Thái Nguyên 663, Tuyên Quang 46, Hà Giang 81,3, Cao Bằng 92, Bắc Kạn 90,9); hoa màu 111 ha bị gãy đổ, ngập nước (Tuyên Quang 6,5, Hà Giang 12,8, Cao Bằng 25, Bắc Kạn 66,5);

- Về giao thông: 
+ Hà Giang: ngập, sạt lở một số vị trí trên QL4C, TL176, TL181; hư hỏng 02 cầu dân sinh;
+ Cao Bằng ngập và sạt lở một số vị trí tỉnh lộ 202;

+ Bắc Kạn: cống trên đường TL257B bị hư hỏng hiện đang cấm đường.
V. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO 
- Triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa, lũ, tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại; tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người, phương tiện giao thông đi lại các khu vực đường, ngầm còn bị ngập, tránh để xảy ra thiệt hại do chủ quan;

- Tỉnh Hà Giang khẩn trương sửa chữa, khắc phục những vị trí bị sạt lở, ách tắc trên các tuyến QL4C, TL176, TL181 và Bắc Kạn đường TL257B;
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi diễn biến mưa, lũ, kịp thời tham mưu chỉ đạo ứng phó nhất là đối với khu vực vùng núi Bắc Bộ đề phòng lũ quét, sạt lở đất;
- Kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình bị hư hại sau lũ;
- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên hệ thống sông Tiền, sông Hậu tại đồng bằng sông Cửu Long./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- Bộ Công Thương, EVN;
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.


	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn


PHỤ LỤC. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 11/9/2019)

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 22/8 ÷ 15/9)

	Bản Chát
	7h
	10/9
	468,39
	369,72
	602,40
	0
	475

	
	
	11/9
	468,93
	369,9
	306,3
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	10/9
	369,72
	196,4
	50,8
	5
	370

	
	
	11/9
	369,87
	197,46
	127,9
	252,8
	

	Lai Châu
	7h
	10/9
	283,68
	198,33
	713,0
	0
	295

	
	
	11/9
	285,43
	204,29
	2.144,0
	1.516
	

	Sơn La
	7h
	10/9
	196,64
	110,83
	778
	0
	209

	
	
	11/9
	197,45
	110,83
	1.806
	0
	

	Hòa Bình
	7h
	10/9
	97,61
	10,8
	134,0
	802,0
	110

	
	
	11/9
	97,46
	10,43
	654,0
	654,0
	

	Tuyên Quang
	7h
	10/9
	110,83
	50,09
	1.939
	329
	115

	
	
	11/9
	112,18
	50,41
	1.594
	647
	

	Thác Bà
	7h
	10/9
	51,98
	20,91
	254
	0
	57

	
	
	11/9
	52,15
	21,96
	508
	136
	


Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu có xu hướng tăng, tại trạm Kẻng Mỏ, Mường Tè, Lai Châu:

	 Tên trạm
	Thời gian
	H (m)
	Qvề max (m3/s)

	Kẻng Mỏ
	22h20
	09/9
	324,0
	522

	
	11h50
	10/9
	324,1
	1.808


Trưởng ca trực			Nguyễn Thành Kiên


Cán bộ trực 				Phùng Đức Thắng
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